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	Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển đổi số,… cùng với bối cảnh đặc biệt (đại dịch COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, khó lường) đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững nguồn nhân lực số.
Sự tác động đó đã và đang đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp bách cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Đây chính là thách thức trong việc phát triển bền vững nguồn nhân lực số. Đòi hỏi đội ngũ Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh phải tiên phong trong nhận thức và hành động của mình để thích ứng với chuyển đổi số trong bối cảnh hội nhập.
Bài viết này tập trung giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số trong giáo dục đại học, thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong bối cảnh hội nhập.
ABSTRACT:
The industrial revolution 4.0, the trend of digital transformation, etc., together with the special context (prolonged COVID-19 pandemic, complicated and unpredictable developments) have strongly impacted the sustainable development of digital human resources force.
That impact has been setting extremely urgent requirements for the cause of fundamental and comprehensive renovation of education, training and vocational education. This is the challenge in the sustainable development of digital human resources. Requires staff - lecturers - staff at Ly Tu Trong Quality College in Ho Chi Minh City, to pioneer in their awareness and actions to adapt to digital transformation in the revolutionary period Integration.
This article focuses on introducing an overview of digital transformation in higher education, the current situation and solutions to develop digital human resources at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City to meet the requirements of digital transformation in  integration context.



1. Mở đầu
Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực đang được Chính phủ Việt Nam khuyến khích và ưu tiên. Mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn một số thách thức cần vượt qua, nhưng nếu tiến trình này được thúc đẩy mạnh mẽ, chuyển đổi số sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các cơ sở đào tạo và xã hội - đặc biệt trước bối cảnh đại dịch Covid-19. Ngoài ra, sử dụng chuyển đổi số để phát triển nguồn nhân lực có khả năng thích ứng tốt với các biến đổi liên tục của công nghệ mới, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số của các lĩnh vực, ngành nghề hiện nay. Đây chính là một trong những thách thức trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối diện trong công tác phát triển nguồn nhân lực số. Để giải quyết bài toán trên, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM thời gian qua đã chủ động thay đổi thông qua thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng kết quả của hoạt động chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, kết quả đem lại chưa cao, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng và giải pháp để phát triển nguồn nhân lực số trong thời kỳ chuyển đổi số là vấn đề cấp bách cần được thực hiện ngay, để từ đó có giải pháp phù hợp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong quản trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM hiện nay.
Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về mô hình chuyển đổi số trong các trường đại học nhưng tập trung lại, có thể tổng kết trong hình 1. Mô hình cho thấy bao trùm quá trình chuyển đổi số trong trường đại học là chiến lược chuyển đổi số nhà trường. Chiến lược chuyển đổi số của nhà trường nhấn mạnh vào việc xác định các mục tiêu tổng thể và nêu rõ định hướng mong muốn của quá trình chuyển đổi số. Chiến lược chuyển đổi số được xem là bước đầu tiên trên hành trình và là cơ sở để thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số khi các điều kiện bên ngoài và bên trong thay đổi.
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Hình 1: Mô hình chuyển đổi số trong giáo dục đại học

Trong đào tạo, quá trình chuyển đổi số thể hiện ở nhiều mặt trong đó có việc rút ngắn quy trình tuyển sinh bằng cách sử dụng các công cụ số, tổ chức giảng dạy trên môi trường số để sinh viên (SV) có thể học tập ở bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet mà  không phải đến trường. Muốn thực hiện có hiệu quả việc giảng dạy này thì nhà trường phải xây dựng hệ thống học liệu trực tuyến một cách có hệ thống để sinh viên có tài liệu học tập từ xa qua mạng Internet, có bài giảng trực tuyến để tự học, trang thư viện số http://thuvienso.lttc.edu.vn, có hệ thống đánh giá trực tuyến để SV có thể tự đánh giá sự tiến bộ của bản thân trong quá trình đào tạo.
Nghiên cứu khoa học là một trong những trụ cột quan trọng của một trường đại học, vì vậy quá trình chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học cũng nhận được sự quan tâm lớn của các nhà trường. Chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học trước hết phải giúp giảng viên (GV), SV có điều kiện tham gia nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế được thực hiện trên môi trường số. Thành lập kho lưu trữ các công trình nghiên cứu khoa học của nhà trường đã được công nhận để GV và SV phải được tiếp xúc, khai thác các tài liệu khoa học trên môi trường số phục vụ cho quá trình nghiên cứu khoa học như: các sách chuyên khảo, các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học của trường đại học trong quá trình chuyển đổi số cũng được thực hiện theo định hướng giúp thúc đẩy quá trình số hóa.
Muốn thực hiện quá trình chuyển đổi số trong trường đại học thì không thể không đề cập tới hạ tầng công nghệ cho chuyển đổi số. Hạ tầng công nghệ điển hình cho chuyển  đổi số  đầu tiên phải đầu tư là đường truyền Internet tốc độ cao, hệ thống máy chủ để quản trị dữ liệu trong toàn hệ thống nhà trường, hệ thống phần mềm để điều hành thống nhất trong toàn bộ cơ cấu quản lý. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ của trường đại học khi chuyển đổi số cần có là cổng thông tin điện tử để kết nối với thế giới trong không gian số, thư viện số để SV có thể truy cập tài liệu học tập từ xa.
An ninh mạng là một trong những thành phần quan trọng của quá trình chuyển đổi số tại các trường đại học. Muốn thực hiện chuyển đổi số một cách an toàn, bảo mật và giữ được bản quyền các tài sản trí tuệ của nhà trường thì trường đại học phải xây dựng quy chế an ninh mạng, bảo mật hệ thống tài khoản trong trường; thiết lập các tường lửa và cài đặt các phần mềm diệt virus để đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các thiết bị công nghệ thông tin tại trường.
Văn hóa nhà trường cũng là một trong những thành phần giúp cho quá trình chuyển đổi số của trường đại học đạt hiệu quả cao. Để nhà trường vận hành có hiệu quả trong chuyển đổi số thì trường đại học phải xây dựng được văn hóa làm việc từ xa thay cho văn hóa làm việc trực tiếp như truyền thống; xây dựng được quy tắc ứng xử chuẩn mực của cán bộ viên chức, SV khi làm việc trên không gian mạng; xây dựng được văn hóa học tập suốt đời trong đội ngũ cán bộ - giảng viên - nhân viên (CB–GV-NV) và thúc đẩy sự liêm chính về học thuật khi mà các dữ liệu được khai thác dễ dàng qua Internet.
Vấn đề quan trọng nhất, có tính quyết định đến quá trình chuyển đổi số trong trường đại học chính là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Đội ngũ phải được đào tạo đầu tiên là GV vì GV quyết định chất lượng đào tạo của trường và GV là nhân tố chủ chốt vận hành hệ thống đào tạo, hằng ngày  tiếp xúc với SV trên môi trường số. GV phải được đào tạo để có thể sử dụng các công cụ số trong giảng dạy trực tuyến, đánh giá SV trực tuyến và hỗ trợ SV học tập trực tuyến. GV cũng phải là người thành thạo trong việc khai thác các tài nguyên trực tuyến cho công tác nghiên cứu  khoa học và hướng  dẫn SV nghiên cứu khoa học.
Đội ngũ thứ hai phải được đào tạo thích ứng với chuyển đổi số là đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên của các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ quản lý nhà trường bằng các công cụ số. Đội ngũ này phải được đào tạo để sử dụng thành thạo các nghiệp vụ trên nền tảng số như: quản lý đào tạo, quản lý SV, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài nguyên số…
Cuối cùng là đội ngũ kỹ thuật viên quản lý và bảo trì phải được đào tạo một cách có hệ thống để có thể vận hành và bảo trì toàn bộ thiết bị phần cứng và phần mềm của nền tảng số trong trường đại học [2].
3. Thực trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên trong nhà trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Đến năm 2021, nhân sự toàn trường có 331 người, trong đó: 
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Cán bộ quản lý là 42 người (có 17 Trưởng, Phó khoa và 16 giảng viên kiêm chức), có 37/42 (88.1%) Cán bộ quản lý có trình độ sau đại học, 36/42 (85.71%) Cán bộ quản lý có trình độ trung cấp Lý luận chính trị trở lên, 100% đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học.
Giảng viên: 182 người, trong đó 119/182 (65.38%) có trình độ sau đại học, 30/182 (16.48%) có trình độ trung cấp Lý luận chính trị trở lên, 100% đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học.
Nhân viên: 107 người (trong đó có 1 người tham gia giảng dạy), trong đó 6/107 (5.61%) có trình độ sau đại học, 69/107 (64.49%) có trình độ đại học và cao đẳng, 12/107 (11.21%) có trình độ trung cấp Lý luận chính trị trở lên, 82/107 (76.64%) đạt chuẩn ngoại ngữ và 80/107 (74.77%) đạt chuẩn tin học.
Tổng số cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên cơ hữu có tham gia giảng dạy 215 người, trong đó 150/215 (69.77%) có trình độ sau đại học, 58/215 (26.98%) có trình độ trung cấp Lý luận chính trị, 100% đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ, 133/145 giảng viên dạy nghề có chứng chỉ nghề Quốc gia bậc 3.[9].
Trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc quản lý đội ngũ cán bộ cũng như thực hiện các công việc được Nhà trường áp dụng các phần mềm công nghệ như: hành chính điện tử (E – Office), quản lý đào tạo (PMT – EMS), quản lý nhân sự (EPMIS), kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS), phần mềm giảng dạy…, xây dựng Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, hệ thống mạng,…
Nhà trường đã xây dựng được Trung tâm Điều hành và Quản lý cơ sở dữ liệu. Trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động chính thức vào năm 2018 theo Quyết định số 400/QĐ-LTT-TC ngày 03/03/2018, có nhiệm vụ tích hợp cơ sở dữ liệu từ các phần mềm phục vụ công tác quản trị, công tác nhân sự, công tác đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý cơ sở vật chất thiết bị dạy học, quản lý lưu trữ và cung cấp thông tin; điều phối các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường thông qua hệ thống mạng và ứng dụng Công nghệ thông tin, ngoài ra còn thực hiện chức năng điều hành các hoạt động nhà trường qua hệ thống Camera giám sát cũng như là lưu trữ các nội dung giám sát thông qua camera và công tác truyền thông của nhà trường. Trong thời gian qua, việc đầu tư nâng cấp để duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại trường đã được chú trọng phát triển nhằm hướng đến việc xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại, uy tín, chất lượng và đáp ứng được nhu cầu phát triển trong cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, với những chức năng nhiệm vụ được nhà trường giao phó thì Trung tâm có nhiệm vụ then chốt trong việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của nhà trường trong bối cảnh mới.[7].
Nhà trường chú trọng công tác quy hoạch cán bộ quản lý, lấy phiếu tín nhiệm viên chức quản lý trực thuộc trường đảm bảo nguyên tắc dân chủ, thực hiện vào cuối năm học, hoàn thành đúng tiến độ và công khai theo quy định, tạo điều kiện để cá nhân có thể phát huy cao nhất sở trường của mình nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Đối với công tác đánh giá chuyên môn, Nhà trường thực hiện đánh giá chuẩn chuyên môn trên 03 đối tượng: Giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Việc đánh giá chuẩn này được thực hiện dựa theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH, chuẩn chuyên môn nghiệp vụ viên chức quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng căn cứ vào Nghị định 41 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp Công lập và Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Công tác đánh giá triển khai theo quy trình, kết quả đánh giá phản ánh đúng số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức Nhà trường.[7].
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	Năm học 2017 - 2018
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2019 - 2020

	
	Tổng số CBQL, GV
	Đạt chuẩn (tỷ lệ %)
	Đạt trên chuẩn (tỷ lệ %)
	Tổng số CBQL, GV
	Đạt chuẩn (tỷ lệ %)
	Đạt trên chuẩn (tỷ lệ %)
	Tổng số CBQL, GV
	Đạt chuẩn (tỷ lệ %)
	Đạt trên chuẩn (tỷ lệ %)

	Tổng
	211
	35.07
	64.93
	214
	32.24
	67.76
	219
	23.74
	76.26


Ngoài công tác đánh giá chuyên môn, Nhà trường còn xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá trong Quy chế thi đua, thông qua các tiêu chí này các đơn vị trực thuộc trường triển khai, tổ chức đánh giá công khai, công bằng giữa các cá nhân. Kết quả 100% viên chức – người lao động được đánh giá từ mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên. Cán bộ - viên chức – người lao động thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không cá nhân nào vi phạm kỷ luật từ hình thức nhắc nhở trở lên.[7].
Nhà trường có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thời gian cho đội ngũ CB-GV-NV tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, những điều kiện này được đưa ra nhằm khuyến khích đội ngũ tích cực học tập nâng cao trình độ. Trong năm học 2020 – 2021, tổng số CB-GV-NV tham gia học tập các lớp bồi dưỡng, tập huấn là 316 lượt, với các chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị, an ninh quốc phòng,… đối tượng được cử đi học đáp ứng yêu cầu của khoá học, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng và phát triển Nhà trường.[9].
4. [bookmark: _Toc104988670]Định hướng phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong bối cảnh hội nhập
Từ thực tiễn phát triển của nhà trường, có thể thấy rằng việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ khi được thành lập tới nay, nhà trường có rất nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cho quá trình phát triển đội ngũ CB-GV-NV.
Để định hướng phát triển đội ngũ CB-GV-NV đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và phát triển Trường theo từng giai đoạn, trong năm 2020, nhà trường xây dựng và ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 [9], trong đó cụ thể hoá về số lượng, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và các nhóm chiến lược của Trường.
Mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường bao gồm:
- Xây dựng đôi ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên có chuyên môn cao, đạo đức tốt, đoàn kết và gắn bó với trường. Thường xuyên tăng cường chất lượng đội ngũ qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, liên kết đào tạo… phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo theo yêu cầu Giáo dục nghề nghiệp.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ về số lượng, mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn cả lý thuyết và thực hành cùng kinh nghiệm thực tế, có đủ năng lực về ngoại ngữ và tin học để tiếp cận với những công nghệ hiện đại, có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, có phẩm chất và trách nhiệm của nhà giáo, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, phù hợp với xu hướng phát triển của các trường đại học – cao đẳng tiên tiến trên thế giới.
- Đảm bảo tỷ lệ GV/SV theo chuẩn quy định. Đào tạo đội ngũ kế cận có đủ đức, tài, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển trường. Bố trí, sắp xếp, bổ sung, cân đối nguồn nhân lực cho việc sử dụng đội ngũ một cách tối ưu nhất; bố trí công việc đúng với khả năng của từng người, tạo điều kiện để các cá nhân có thể phát huy cao nhất sở trường của mình. Thu hút nguồn GV có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo chất lượng của nhà trường.
Phát triển đội ngũ được xác định là chiến lược trung tâm, là tiền đề quan trọng để giữ vững quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Sự tồn tại và phát triển của nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, đánh giá cán bộ.
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Trên cơ sở chiến lược phát triển dài hạn, hàng năm trường ban hành Chương trình hàng động và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, đồng thời cử cán bộ quản lý tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý do Sở, Ban, Ngành tổ chức nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra; bên cạnh đó nhà trường cũng quan tâm bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đối tượng này. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý của trường hầu hết đều có trình độ chính trị từ Trung cấp trở lên.
[bookmark: _Toc104988737]5. Giải pháp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong bối cảnh hội nhập
Để nâng cao năng lực người giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay hoạt động hiệu quả nhất chỉ có thể thông qua con đường đào tạo và bồi dưỡng. Nghị quyết của Đảng cũng đã nêu: “Khâu then chốt để thực hiện chiến lược phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên cũng như đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1997). Dựa vào nhu cầu bồi dưỡng các đối tượng được trình bày ở trên, chúng tôi đề nghị các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cho các trường đại học khu vực như sau:
	5.1 Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ lãnh đạo
	Nhìn chung, hai đối tượng cần được ưu tiên đào tạo nâng cao tiềm lực đó là các giáo viên trẻ chưa qua cao học và các trưởng khoa, trưởng bộ môn chưa có bằng tiến sĩ. Cần phải thấy rằng, tuy có thể gọi là chưa đạt chuẩn trong cương vị của mình, song trong thời gian qua, đại đa số các giáo viên này đã rất cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Họ rất bận trong công tác chuyên môn, đôi khi công việc đối với họ là quá tải. Cũng chính vì thế mà việc sắp xếp thời gian để đi tu nghiệp với họ là rất nan giải. Đó là chưa nói đến vấn đề cuộc sống riêng còn khó khăn của các giáo viên, nhất là các giáo viên trẻ mới ra trường, thu nhập còn rất thấp. Vì vậy, vấn đề nâng cao trình độ của giáo viên nói chung rất cần sự can thiệp một cách cụ thể của các cấp lãnh đạo ở từng trường, khoa và bộ môn. Theo chúng tôi, có mấy vấn đề mà các cấp lãnh đạo mỗi trường cần tập trung chỉ đạo:
	- Thứ nhất, cần có quy định, quy chế về bằng cấp đối với giáo viên và cán bộ quản lý phải đạt được, muốn vậy cần tạo điều kiện để họ được đi đào tạo. Ví dụ, nếu giáo viên đi học thì có chế độ tài chính như thế nào, người ở nhà đảm đương công việc thay cho người đi học sẽ được hưởng thù lao ra sao. Đây là vấn đề nan giải ở các đơn vị trong trường. Nếu giáo viên đi đào tạo với số lượng nhiều sẽ gây khó khăn cho công tác đào tạo thường nhật của các đơn vị cũng như sự quá tải đối với đồng nghiệp còn lại phải gánh vác nhiệm vụ.
	- Thứ hai, việc đào tạo cấp bách với số lượng đông chỉ có thể dựa vào các hình thức đào tạo trong nước. Cần chỉ đạo các đơn vị vừa tăng tốc đưa giáo viên đi đào tạo, vừa lựa chọn hình thức đào tạo sao cho phù hợp với hoàn cảnh công tác của giáo viên và điều kiện kinh phí của trường. Cần xác định nơi gửi giáo viên đi đào tạo và cân đối nguồn kinh phí phù hợp theo hướng:
	Tận dụng tối đa các chỉ tiêu và những chuyên ngành đào tạo đã có tại những trường trong vùng, bởi điều này thuận lợi cho người đi học và tiết kiệm chi phí.
	Các đơn vị trước hết là phòng Tổ chức – Hành chính đề cử cụ thể từng đối tượng theo thứ tự ưu tiên để cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của từng khoa đúng với quy định, các khoa phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính lập kế hoạch đề cử giáo viên tham gia đào tạo, phòng Kế hoạch – Tài chính tạo điều kiện về kinh phí để giáo viên được đề cử đi học an tâm hoàn thành khóa học đúng tiến độ.
		- Thứ ba, bên cạnh việc đào tạo trong nước, cần tranh thủ tìm kiếm các học bổng đào tạo nước ngoài. Về vấn đề này, cần có những chiến lược cụ thể như sau:
	Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ: Cần có một chính sách khích lệ nâng cao trình độ ngoại ngữ rõ ràng và bắt buộc đối với đội ngũ giáo viên, lấy giáo viên chuyên giảng dạy ngoại ngữ là đội ngũ đi đầu thành lập câu lạc bộ ngoại ngữ cho sinh viên, dạy ngoại ngữ cho các giáo viên khác và nhân viên của trường.
		Chiến lược vận động các nguồn kinh phí đào tạo: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế làm đầu mối liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, các khoa liên kết với các doanh nghiệp tài trợ học phí cho giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, hoặc liên kết với nước ngoài.
	5.2 Bồi dưỡng tiềm lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên
	Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ chính yếu của người giáo viên, có quan hệ song hành và tương hỗ nhau. Ở trường đại học, người giáo viên sẽ không hoàn thành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, nếu như không tham gia nghiên cứu khoa học, ngay cả người giáo viên đó đã có học vị, học hàm. Chất lượng của đội ngũ giáo viên không chỉ được đánh giá trên bằng cấp mà cả về năng lực giải quyết các vấn đề cụ thể trong giảng dạy, trong cuộc sống và trong lao động sản xuất, đó là nghiên cứu khoa học. Với nhiều lý do, trong đó có lý do về trình độ đội ngũ giáo viên, nhiều năm nay chúng ta chỉ xem trọng vấn đề đào tạo trong môi trường đại học. Ngoài một trong hai trường có truyền thống nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, các trường khác cũng chỉ mới bắt đầu làm nghiên cứu khoa học. Về phương diện tổ chức, phải có cơ chế vừa khuyến khích vừa bắt buộc giáo viên làm công tác nghiên cứu khoa học. Để làm tốt điều đó, các trường và giáo viên tập trung giải quyết các yếu tố then chốt sau đây:
· Xây dựng quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn hoạt động khoa học, công nghệ trong nhà trường với thực tiễn đời sống. Trong quy chế làm việc mới của Bộ Giáo dục và đào tạo đối với giáo viên có chú ý đến công sức của cán bộ làm nghiên cứu khoa học (tính giờ chuẩn), kinh phí nghiên cứu khoa học có chiều hướng tăng lên, tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần mà chưa đủ. Các điều kiện đủ là:
+	Khuyến khích các đơn vị kết hợp với địa phương, các đơn vị ngoài xã hội có liên quan đến chuyên ngành thực hiện các đề tài nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tế nơi đó. Song song với việc này là cơ chế “giới thiệu sản phẩm” do các nhà khoa học làm ra cũng như vấn đề bản quyền tác giả, dần dần tiến đến việc “lấy nghiên cứu khoa học nuôi khoa học”. Hằng năm, Hội đồng khoa học – đào tạo của trường cần xem xét khen và thưởng các đề tài đã thật sự được ứng dụng.
+	Định ra tiêu chuẩn đạt thành tích trong khoa học như là một tiêu chí đánh giá bắt buộc đối với giáo viên. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá cán bộ (thi đua, đề bạt…). Lâu nay chúng ta chỉ coi việc này khi phong học hàm và đề nghị khen thưởng cấp cao. Cần khuyến khích cán bộ nghiên cứu khoa học ngay từ những công trình cấp thấp, chưa đủ “tính điểm” như phong học hàm. Vậy thì, Hội đồng khoa học cần quy định như thế nào mới được coi là một công trình khoa học để xét khen thưởng trong nội bộ, tính điểm thi đua, tính giờ chuẩn. Có thể đó là một báo cáo seminar cấp đơn vị, một bài viết cho hội thảo cấp khoa, một sáng kiến cải tiến được khoa công nhận….
+	Bên cạnh những biện pháp trên, nhà trường cũng phải tính đến hình thức nhắc nhở giáo viên khi cả năm trời không có một công trình khoa học nào, nhất là các giáo viên có thâm niên cao hoặc có bằng cấp sau đại học.
· Hằng năm các trường (hoặc khoa đại diện cho ngành) cần tổ chức nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành (chúng ta có hàng chục các chuyên ngành khác nhau), tạo điều kiện cho giáo viên có công trình khoa học và đặc biệt là các đồng nghiệp ở các trường giao lưu, trao đổi khoa học với nhau. Nâng cao trình độ và tiềm lực của mỗi giáo viên là nền tảng vững chắc để mỗi giáo viên tự kiến tạo cho mình một bãn lĩnh cần thiết của người giáo viên ở trường đại học mà trực tiếp là bản lãnh sư phạm (năng lực dạy học) của chính mình. “Phải nhạy bén với các vấn đề trong dạy học, trong quá trình giáo dục; từ những nghiên cứu giải quyết các hiện tượng nhỏ trên lớp (Action Research) cho đến những vấn đề lớn trong quá trình dạy học, nó thực sự góp phần thay đổi phương pháp dạy học trong trường đại học hiện nay và dạy cho sinh viên tác phong làm việc khoa học”.
5.3 Bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng sư phạm cho đội ngũ giảng viên
[bookmark: _GoBack]Giảng viên đại học vừa là một nhà khoa học vừa là một nhà giáo. Vì thế họ cần có kiến thức và năng lực sự phạm tốt, vừa để giảng dạy trên cương vị của mình vừa có thể biết được mình phải làm gì và làm như thế nào khi cần nâng cao chất lượng dạy học. Bộ Giáo dục và đào tạo đang có chủ trương toàn ngành thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên cần có kiến thức về phương pháp dạy học như vậy họ có thể giảng ít đi để dành thời gian và hướng dẫn cho sinh viên tự học, sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực… Cho nên, việc bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng sư phạm cho đội ngũ giáo viên là điều phải làm thường xuyên, nhiều đợt, nhiều cấp độ, nhiều hình thức. Sự quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo các cấp cho công tác này là điều kiện tiên quyết để thành công.
5.5.1 Về cấp độ bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng sư phạm
	- Cấp độ 1: Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về tâm lí học và lí luận dạy học đại học để giáo viên biết kiến thức về đối tượng mình dạy và về quá trình dạy học, một số phương pháp dạy học thông thường ở đại học. Đối tượng là các giáo viên trẻ không tốt nghiệp từ các trường sư phạm; với quỹ thời gian 5 ngày trong 5 tuần; có thể lấy kết quả bồi dưỡng này làm một thông số khi nâng bậc giáo viên.
	- Cấp độ 2: Bồi dưỡng kiến thức về phương pháp dạy học tích cực. Công việc này không chỉ bồi dưỡng lý thuyết mà cả vấn đề thực hành đối với giáo viên, ai cũng có giờ dạy trên lớp, cho nên các đơn vị cần tổ chức dự giờ lẫn nhau, góp ý. Có giáo viên chủ chốt về phương pháp dạy học chịu trách nhiệm chung là những giáo viên có ý thức, kiến thức và kinh nghiệm tốt về phương pháp dạy học trong trường (những giáo viên mà chúng tôi gọi ở trên là “đầu tàu”). Mọi việc phải hoàn thành bước đầu trong một năm học. Đối tượng là tất cả mọi giáo viên.
	- Cấp độ 3: Tổ chức trao đổi, tổng kết từ đơn vị đến hội thảo toàn trường.
	Chúng tôi nói tới ba cấp độ không có nghĩa là sau đó sẽ không làm nữa. Công việc tổ chức dự giờ và trao đổi trong đơn vị cần được duy trì hàng năm để khẳng định tính chuyên nghiệp cho toàn thể đội ngũ giáo viên trong vấn đề sử dụng các phương pháp dạy học. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc “Người giáo viên muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình thì cần được sinh viên tôn trọng, phải thu phục tình cảm đối với chính lớp mình dạy. Muốn vậy, mọi tình huống xảy ra trong quá trình dạy học phải được xử lý một cách thuyết phục, thông qua các kĩ năng mà người giáo viên – nhà giáo dục, nhất thiết phải tu luyện để có là: hiểu biết tính cách sinh viên; sự mềm dẻo khi giải quyết mâu thuẫn, lòng vị tha, sự khiêm tốn kể cả cầu thị; sự kiên quyết và dứt khoát trong xử lí công việc. Đây chính là những kĩ năng sẽ góp phần đáng kể tạo nên phong cách cao đẹp của mỗi giáo viên trong cuộc đời dạy học”.
	5.5.2 Về cơ chế thực hiện
	Vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức lí luận dạy học, lấy tín chỉ. Cần kiểm soát chặt chẽ đội ngũ và chương trình đào tạo cấp chứng chỉ sư phạm do một số cơ sở đào tạo đang mở ở các địa phương.
Về phía các trường, cần thiết phải tổ chức một tổ công tác về hoạt động tư vấn và bồi dưỡng giáo viên cấp trường (gọi là mentor’s bao gồm những giáo viên chủ chốt, có kinh nghiệm) do một người trong ban giám hiệu phụ trách. Tổ công tác này sẽ lên kế hoạch bồi dưỡng cho các khoa, trực tiếp bồi dưỡng, theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện công việc, các khó khăn cần giải quyết, tư vấn các chế độ, chính sách …lên Hiệu trưởng. Các khoa, bộ môn cũng có tổ công tác riêng của mình để đôn đốc công việc ở đơn vị.
Các giáo viên trẻ là lực lượng công tác lâu dài tại trường nên cần đặt nặng công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm cho họ. Kèm theo các qui định về quyền lợi của giáo viên đi học là những qui định bắt buộc như: dạy thử, dự giờ và được đồng nghiệp dự giờ, phải có bản báo cáo với hội đồng khoa học của khoa về việc ứng dụng các kiến thức sư phạm vào nội dung giảng dạy…
Một phần hết sức quan trọng trong năng lực về phương pháp dạy học của giáo viên là kiến thức thực tế. Qua thực tiễn quản lý, chúng tôi nhận ra rằng: hầu hết giáo viên có thể thuộc lòng giáo trình, nhưng lại đang thiếu kiến thức thực tế, nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy. Do vậy, các trường cần đưa ra qui định thời gian thâm nhập thực tế cho mỗi giáo viên. Thời gian, nội dung đi thực tế là do các tổ công tác ở mỗi đơn vị đề xuất, Kèm với đó là cơ chế phối hợp giữa các trường với các doanh nghiệp cho hoạt động này cũng cần được tính đến. 
5.5.3 Bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng về công nghệ thông tin cho đội ngũ giảng viên dưới góc độ phương pháp dạy học
	Trong các nội dung bồi dưỡng phương pháp dạy học không thể không nói đến việc bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên. Không cần nói nhiều, chúng ta đều biết tầm quan trọng của công cụ mạnh mẽ, thuận tiện và đầy hiệu quả này trong dạy học hiện đại. Người giáo viên không thể không biết sử dụng máy tính vào công việc như: sử dụng phần mềm dạy học, dạy học bằng chương trình Microsoft PowerPoint, khai thác sử dụng mạng internet để cập nhật nội dung dạy học, dạy học qua mạng, trao đổi thông tin giữa các đồng nghiệp trong trường, ngoài trường và quốc tế, giữa thầy và trò, quản lý việc học của sinh viên. Năng lực này không thể đánh giá chung chung ở “tờ” tín chỉ tin học như có người ngộ nhận, mà phải trên thực tế công tác giảng dạy. Muốn vậy, trước hết lãnh đạo các trường cần thực hiện:
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng dần mức đầu tư để hiện đại hóa thiết bị về công nghệ thông tin trong trường, tạo điều kiện dễ dàng cho giáo viên và sinh viên học tập, nghiên cứu và sử dụng. Đưa công nghệ thông tin và truyền thông vào nhà trường là một cuộc cách mạng học đường thật sự, giúp con người chọn nhập và xử lý thông tin nhanh chóng để biến thành tri thức, giúp người học định hướng tư duy và thái độ của mình trong thời đại kinh tế tri thức. Một điểm rất mới không thể không nói tới là, thông qua dạy và học bằng công nghệ thông tin sẽ tạo lập phong cách văn hóa mới cho mỗi giáo viên cũng như mỗi sinh viên.
+ Phát triển giáo trình điện tử trên mạng, cài đặt các phần mềm dạy học tiên tiến để giáo viên các trường có thể tận dụng tối đa Hệ thống hỗ trợ dạy và học (Learning Mangement System – LMS).
+ Có chính sách khen thưởng hay hỗ trợ chế độ đối với những giáo viên, sinh viên đã sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin cho dạy và học, cũng như có những biện pháp chế tài thích đáng đối với các đối tượng yếu kém.
5.4 Xây dựng đội ngũ cán bộ đầu đàn
Giảng viên trụ cột là kết quả của sự bồi dưỡng và được phát hiện của đồng nghiệp trong từng khoa và tổ bộ môn. Thực tế ở các trường cho thấy, do thiếu cán bộ lãnh đạo, các giáo viên trụ cột có trình độ chuyên môn và chức danh cao thường là những người có cương vị trong lãnh đạo nhà trường, là các trưởng khoa… Tuy nhiên, do bận nhiều công việc quản lí nên họ không còn nhiều thời gian phát huy vai trò cán bộ trụ cột. Ở đây, chúng tôi muốn nói đến các cán bộ trụ cột là những giáo viên - những nhà khoa học, những tri thức bậc cao không tham gia quản lí. Họ đã phát huy được vai trò đầu tàu gương mẫu của mình và có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học, đến sự phát triển chất lượng chuyên môn của đơn vị. Rất tiếc, số lượng các cán bộ này hiện nay không nhiều. Trong tương lai, khi đội ngũ giáo viên có trình độ cao đông lên, chúng ta sẽ có thêm nhiều cán bộ trụ cột như vậy. Nhà trường tạo điều kiện cho những người đã có học vị cao, có cơ hội nhanh chóng trở thành cán bộ trụ cột trong tương lai.
Người cán bộ đầu đàn phải là người có năng lực khoa học thật sự trong lĩnh vực của mình, là đàn anh, bậc thầy đối với các đồng nghiệp trẻ, có quan hệ và có uy tín về mặt khoa học ít nhất là trong khu vực. Tuy nhiên, đó chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ để họ phát huy được vai trò ấy là môi trường làm việc khoa học, sự khuyến khích nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và sự phát triển mọi mặt của địa phương, sự giao lưu khoa học với các nhà khoa học trong và ngoài nước thông qua các hội nghị, hội thảo hoặc hợp tác làm việc… Các điều kiện đủ này do Nhà nước (thông qua các chủ trương, chính sách, cơ chế làm việc của Bộ và Trường) tạo ra cho các nhà khoa học là chính. Lâu nay, chúng ta nói thiếu cán bộ đầu ngành ở các trường, song chúng ta chưa chú ý nhiều đến điều kiện “tạo ra” họ. Các nhà khoa học đầu đàn ít ỏi của chúng ta thường tự thân vận động mà trưởng thành. Từ thực tế như vậy, chúng tôi mạnh dạn đề nghị mỗi trường:
· Một là, cần có những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn cao để giao cho các cán bộ có bằng cấp tiến sĩ thực hiện, như: chương trình nghiên cứu khoa học lớn, lãnh đạo nhóm hợp tác, chịu trách nhiệm đào tạo sau đại học, dìu dắt giáo viên trẻ, …;
· Hai là, trao quyền đào tạo cho cán bộ chủ chốt cao hơn, giảm giờ chuẩn, tăng giờ qui chuẩn cho các đề tài cấp Bộ trở lên;
· Ba là, tiêu chuẩn hóa điều kiện làm việc cho họ (phòng làm việc, máy móc, thiết bị, tiêu chuẩn xe, công tác phí đi hội họp trong và ngoài nước). Riêng về kinh phí cho các đề tài và chương trình lớn cần được tăng dần lên (theo khả năng của mỗi trường) sao cho có thể “tháo gỡ” phần nào khó khăn trong cuộc sống của các nhà khoa học; đồng thời, họ có thể dùng kinh phí đó để nuôi một số đề tài nhỏ do sinh viên và giáo viên trẻ thực hiện;
· Bốn là, tạo điều kiện và khuyến khích các nhà khoa học trao đổi học thuật với các nhà khoa học trong và ngoài nước;
· Năm là, cải tiến chế độ mời giảng, đặc biệt là những chuyên đề báo cáo cho đội ngũ giáo viên;
· Sáu là, có các qui định chế tài đối với những giáo viên có trình độ cao không hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình trong vai trò là một các bộ chủ chốt.
6. Kết luận
Cuộc CMCN 4.0 tạo ra sự thay đổi vô cùng lớn trong đời sống, kinh tế xã hội, đây chính là thách thức của ngành giáo dục trong việc đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu mới của thời đại. Ngành giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng cần phải có một tầm nhìn xa trong bối cảnh chuyển đổi liên tục của các hình thức tổ chức và các yêu cầu về kỹ năng. Theo đó, người lao động trong tương lai sẽ cần phải có khả năng học tập suốt đời để sẵn sàng cho các thay đổi.
Trước bối cảnh đang thay đổi một cách nhanh chóng, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM cần nhìn nhận lại, để nâng cao khả năng đáp ứng, thích ứng với môi trường đang thay đổi và cần phải xác định tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thông qua hợp tác với các trường đại học, cao đẳng.  Đồng thời, để phát triển bền vững nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, mỗi CB-GV-NV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM cần nâng cao nhận thức của về chuyển đổi số, triển khai có hiệu quả chính sách phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp, phát triển đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ hiệu và thực hiện chuyển đổi số phải gắn liền với doanh nghiệp sử dụng lao động.
[bookmark: _Toc104988743]
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